PHẦN 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

I. Giới thiệu:
1.1. Mô tả khái quát dự án

- Tên dự án: Dự án Đầu tư Khai thác, tuyển quặng bauxit Cụm Nhân Cơ
- Chủ đầu tư: Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam;

- Đại diện chủ đầu tư: Ban QLDA Nhà máy Alumina Nhân Cơ - Vinacomin

- Quy mô, công suất dây chuyền 2: Công suất 1,2 triệu tấn alumin/năm

- Địa điểm, vị trí xây dựng: Dự án Đầu tư khai thác, tuyển quặng Bauxit Cụm Nhân Cơ (bao gồm mỏ Gia Nghĩa 2 và một phần mỏ Gia Nghĩa, một phần mỏ Bắc Gia Nghĩa) huyện Đắk R’lấp, huyện Đắk Song và TP Gia Nghĩa theo Quyết định số 866/QĐ-TTg ngày 18/7/2023.

- Loại, cấp công trình:

+ Loại công trình: Công trình công nghiệp;

+ Cấp công trình: Cấp II.

- Mục tiêu đầu tư: Đáp ứng nguồn nguyên liệu cho Dự án mở rộng, nâng công suất Nhà máy sản xuất alumin Nhân Cơ (đầu tư mới dây chuyền sản xuất alumin thứ hai công suất 1,2 triệu tấn để đưa công suất toàn nhà máy lên đến 2,0 triệu tấn alumin/năm) theo Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 866/QĐ-TTg ngày 18/7/2023.

1.2. Mô tả về gói thầu 

- Các thông tin cơ bản về gói thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt tại Quyết định số 1445/QĐ-TKV ngày 03/7/2025 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam như sau: 

- Tên gói thầu: Gói thầu số 04: Cung cấp dịch vụ tư vấn thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi

- Tóm tắt công việc chính của gói thầu: Thẩm tra hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án.

- Giá gói thầu: 1.380.402.859 đồng.

- Nguồn vốn: Vốn chủ sở hữu của TKV.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ.

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 100 ngày

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý III/2025.
- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

- Thời gian thực hiện gói thầu: 30 ngày.

- Tùy chọn mua thêm: Không áp dụng.

1.3. Mục đích tuyển chọn nhà thầu 

Lựa chọn nhà thầu tư vấn có đủ năng lực và kinh nghiệm để thực hiện công tác thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Đầu tư Khai thác, tuyển quặng bauxit Cụm Nhân Cơ.
II. Phạm vi công việc:
1. Phạm vi công việc

Thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi (BCNCKT) và trình tự các bước triển khai tuân thủ theo quy định của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014, Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội; Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ và các quy định pháp luật có liên quan về quản lý dự án đầu tư xây dựng…bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung chính như sau:

- Sự tuân thủ quy định của pháp luật về lập dự án đầu tư xây dựng, thiết
kế cơ sở; Điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện khảo sát, thiết kế; lập dự toán xây dựng (nếu có). Năng lực cá nhân thực hiện thẩm tra thiết kế và thẩm tra dự toán xây dựng (nếu có).

- Sự phù hợp của thiết kế cơ sở với quy hoạch xây dựng, quy hoạch có
tính chất kỹ thuật, chuyên ngành khác theo quy định của pháp luật về quy hoạch
hoặc phương án tuyến công trình, vị trí công trình được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận;

- Sự phù hợp của dự án với chủ trương đầu tư được cấp có thẩm quyền
quyết định hoặc chấp thuận, các yêu cầu khác của dự án theo quy định của pháp
luật có liên quan (nếu có);

- Sự phù hợp của giải pháp thiết kế cơ sở về bảo đảm an toàn xây dựng; việc thực hiện các yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ và bảo vệ môi trường;

- Sự tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật và áp dụng tiêu chuẩn theo quy định củapháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật;

- Sự tuân thủ quy định của pháp luật về xác định tổng mức đầu tư xây
dựng; 

- Thẩm tra đánh giá sự phù hợp đối với từng nội dung/ chương mục/ quyển/ tập của báo cáo nghiên cứu khả thi (thuyết minh, TKCS).

2. Các nội dung thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi

2.1. Thông tin chung về dự án

Nêu các thông tin về dự án bao gồm: Tên dự án, nhóm dự án, loại, cấp,
quy mô công trình, người quyết định đầu tư, thông tin về chủ đầu tư, địa Điểm
xây dựng, giá trị tổng mức đầu tư; nguồn vốn đầu tư, thời gian thực hiện, nhà thầu lập báo cáo nghiên cứu khả thi và các thông tin khác.

2.2. Thành phần hồ sơ dự án:

- Văn bản pháp lý: (Liệt kê các văn bản pháp lý của dự án)

- Hồ sơ, tài liệu dự án, khảo sát, thiết kế

+ Hồ sơ khảo sát thiết kế: Các tài liệu đầu vào sử dụng (tài liệu địa chất
thăm dò, địa chất công trình…).

+ Hồ sơ dự án: (Hồ sơ thuyết minh dự án, thiết kế cơ sở …)

- Các tài liệu sử dụng trong thẩm tra (nếu có).

2.3. Kiểm tra danh mục hồ sơ 

- Văn bản pháp lý: (Liệt kê các văn bản pháp lý của dự án)

- Danh mục hồ sơ đề nghị thẩm tra:

- Các tài liệu sử dụng trong thẩm tra (nếu có).

2.4. Kiểm tra nội dung hồ sơ 

- Kiểm tra nội dung hồ sơ thiết kế cơ sở.

- Các nội dung khác của Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng.

2.5. Nhận xét về chất lượng hồ sơ thẩm tra

(Nhận xét và có đánh giá chi tiết những nội dung theo yêu cầu thẩm tra của chủ đầu tư)

- Quy cách và danh mục hồ sơ thực hiện thẩm tra (nhận xét về quy cách, tính hợp lệ của hồ sơ theo quy định).

- Nhận xét, đánh giá tính đầy đủ về các nội dung của thiết kế cơ sở theo quy định tại Điều 54 của Luật Xây dựng 2014.

- Kết luận của đơn vị thẩm tra về việc đủ điều kiện hay chưa đủ điều kiện để thực hiện thẩm tra.

2.6. Nội dung thực hiện thẩm tra 

2.6.1. Nội dung thẩm tra thiết kế cơ sở

a) Sự phù hợp của giải pháp thiết kế cơ sở về bảo đảm an toàn xây dựng; việc thực hiện các yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ 

Đánh giá sự phù hợp của các giải pháp thiết kế về bảo đảm an toàn xây dựng, bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ theo quy định, quy chuẩn, tiêu
chuẩn hiện hành… Đưa ra kết luận về sự phù hợp của các giải pháp đó

b) Sự tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật và áp dụng tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. 

Đánh giá về danh mục tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật phù hợp với quy định hiện hành; đánh giá sự tuân thủ trong việc áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong thiết kế cơ sở

c) Các nội dung yêu cầu khác theo yêu cầu thẩm tra của chủ đầu tư và cơ quan chuyên môn về xây dựng.

-  Đánh giá về sự cần thiết đầu tư xây dựng gồm sự phù hợp với chủ trương đầu tư, khả năng đáp ứng nhu cầu tăng thêm về quy mô, công suất, năng lực khai thác sử dụng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trong từng thời kỳ;

- Đánh giá yếu tố bảo đảm tính khả thi của dự án gồm sự phù hợp về quy
hoạch phát triển ngành, quy hoạch xây dựng; khả năng đáp ứng nhu cầu sử dụng
đất, giải phóng mặt bằng xây dựng; nhu cầu sử dụng tài nguyên, việc bảo đảm các yếu tố đầu vào và đáp ứng các đầu ra của sản phẩm dự án; giải pháp tổ chức thực hiện; kinh nghiệm quản lý của chủ đầu tư; bảo đảm quốc phòng, an ninh và các yếu tố khác

- Đánh giá sự phù hợp của phương án công nghệ, dây chuyền đồng bộ thiết bị được lựa chọn (theo hồ sơ thuyết minh và thiết kế cơ sở của dự án do tư vấn lập).

- Thẩm tra chi tiết, đánh giá: Sự phù hợp, đầy đủ, chính xác của khối lượng công tác xây dựng, chủng loại và số lượng thiết bị tính toán trong thiết kế cơ sở.

2.6.2. Thẩm tra tổng mức đầu tư và hiệu quả kinh tế của dự án:

+ Sự phù hợp của các căn cứ pháp lý để xác định tổng mức đầu tư;

+ Sự phù hợp của nội dung tổng mức đầu tư và đặc điểm, tính chất, yêu cầu;

+ Sự phù hợp của phương pháp xác định tổng mức đầu tư với quy định;

+ Sự phù hợp về cơ sở xác định các thành phần chi phí: Sự phù hợp, đầy đủ, chính xác của khối lượng công tác xây dựng, chủng loại và số lượng thiết bị tính toán trong dự toán xây dựng công trình; Sự tuân thủ trong việc áp dụng, tham khảo hệ thống định mức xây dựng, giá xây dựng, chỉ số giá xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố; Sự phù hợp của giá các yếu tố đầu vào, đơn giá sử dụng xác định dự toán, mặt bằng giá thị trường và các công cụ cần thiết khác để xác định dự toán xây dựng; Cơ sở xác định các chi phí thuộc chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn, chi phí khác, dự phòng phí theo quy định;

+ Xác định giá trị tổng mức đầu tư sau thẩm tra và kiến nghị giá trị tổng mức đầu tư để cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

+ Đánh giá tiến độ thực hiện dự án; chi phí khai thác vận hành; khả năng
huy động vốn theo tiến độ, phân tích rủi ro, hiệu quả tài chính và hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án.

2.6.3. Yêu cầu hoàn thiện hồ sơ (nếu có). 

Trên cơ sở thẩm tra, đánh giá các nội dung, đưa ra các yêu cầu chỉnh sửa, hoàn thiện các nội dung trong hồ sơ dự án.

2.7. Kết luận và kiến nghị

- Dựa trên kết quả thẩm tra, đưa ra kết luận dự án đủ Điều kiện hay chưa
đủ Điều kiện để triển khai các bước tiếp theo.

- Đưa ra một số kiến nghị khác...

- Những kiến nghị và yêu cầu đối với Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn.

3. Dự kiến thời gian chuyên gia bắt đầu thực hiện DVTV: Ngay sau khi hợp đồng được ký kết và Chủ đầu tư bàn giao đầy đủ hồ sơ thẩm tra cho nhà thầu.
4. Yêu cầu về số lượng, hình thức, chất lượng đối với sản phẩm.

4.1. Sản phẩm giao nộp.

Hồ sơ giao nộp bao gồm: Báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi dự án và phân tích hiệu quả kinh tế của dự án 

4.2. Số lượng và quy cách

- Số lượng hồ sơ Báo cáo thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi: 08 bộ.

- Quy cách hồ sơ: Theo quy định của các văn bản pháp luật có liên quan.

III. Báo cáo và thời gian thực hiện:

- Nhà thầu có thể đề xuất trong E-HSDT tiến độ thực hiện dịch vụ tư vấn, báo cáo khác với tiến độ nêu trên nhưng phải đảm bảo rõ ràng, hợp lý về thời gian và không vượt quá thời gian thực hiện gói thầu theo yêu cầu trong E-HSMT.

- Thời gian thực hiện gói thầu: không quá 30 ngày (kể từ ngày nhận được hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi để thực hiện công tác thẩm tra, không bao gồm thời gian thẩm định và phê duyệt hồ sơ của chủ đầu tư và các cấp có thẩm quyền). Tổng thời gian thực hiện là: 30 ngày.

IV. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu:

1. Nhà thầu cần nghiên cứu kỹ lưỡng các yêu cầu, hướng dẫn của E-HSMT để đề xuất nhân sự, cung cấp các tài liệu chứng minh năng lực của tổ chức, năng lực của các nhân sự chủ chốt được huy động để thực hiện gói thầu.

2. Số lượng chuyên gia, năng lực, kinh nghiệm nhân sự của nhà thầu phải đáp ứng tối thiểu theo yêu cầu tại Mục 2 Chương III của E-HSMT, các quy định của pháp luật liên quan và phù hợp với tính chất, quy mô gói thầu. 

V. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:

Cung cấp điều kiện làm việc, cán bộ hỗ trợ của Chủ đầu tư và những tài liệu có liên quan đến nhiệm vụ của tư vấn, kể cả các tài liệu nghiên cứu liên quan hiện có nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhà thầu thực hiện nhiệm vụ của mình.

Tổ chức bàn giao vị trí thực hiện công trình, hồ sơ yêu cầu thẩm tra.

Phối hợp chặt chẽ với Tư vấn trong quá trình thực hiện hợp đồng.

Cung cấp cho Tư vấn những văn bản, tài liệu có liên quan đến dự án (nếu có).

Giám sát, kiểm tra Tư vấn thực hiện dịch vụ.

Tổ chức thẩm tra, nghiệm thu và trình duyệt các sản phẩm tư vấn đầy đủ, kịp thời.

Cam kết thanh toán cho nhà thầu tư vấn theo giá hợp đồng và phương thức nêu trong hợp đồng cũng như thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm khác được trong ĐKC và ĐKCT của hợp đồng.

Thanh toán chi phí theo dự toán được duyệt cho nhà thầu tư vấn đối với các công việc phát sinh ngoài phạm vi hợp đồng.

Thực hiện đầy đủ các quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của Chủ đầu tư, Bên mời thầu trong hợp đồng ký với Nhà thầu trúng thầu.

VI. Các nội dung yêu cầu khác

- Các sản phẩm tư vấn phải đảm bảo phù hợp và tuân thủ các quy định hiện hành, các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành của Nhà nước và của ngành. Giá dự thầu trong Đơn dự thầu bao gồm các nội dung công việc theo Mẫu số 01 Chương IV của E-HSMT và thực hiện toàn bộ các công việc mô tả trong Điều khoản tham chiếu (Chương V) và Điều kiện cụ thể của hợp đồng (Chương VII).

- Nhà thầu tư vấn thẩm tra phải độc lập về pháp lý, tài chính với chủ đầu tư và các nhà thầu tư vấn lập thiết kế xây dựng.

